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	1.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - KHỐI 10-HK1

	TUẦN

THỜI GIAN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung  tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học …

	
1
(5/9-10/9)
	Tiết 1,2
	Chủ đề 1: nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế.
Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế
	
	 Thực hiện nghiên cứu bài học Bài 2: các chủ thể của nền kinh tế.

	
2
(12/9-17/9)
	Tiết 3, 4
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 
	
	

	
3
(19/9-24/9)
	Tiết 5
Tiết 6

	  Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Chủ đề 2: thị trường, cơ chế thị trường.
Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường
	
	

	4
(26/9-1/10)
	Tiết 7
Tiết 8
	Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường
Bài 4: Cơ chế thị trường
	
	Thực hiện Nghiên cứu bài học Bài 4: cơ chế thị trường.

	5
(3/10-8/10)
	Tiết 9, 10
	Bài 4: Cơ chế thị trường
	
	

	6
(10/10-15/10)
	Tiết 11, 12
	Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường 
	
	

	7
(17/10-22/10)
	Tiết 13, 14 
	Chủ đề 3: ngân sách nhà nước và thuế.
Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách
Tiết ôn tập giữa kỳ 1.

	
	

	8
(24/10-29/10)
	Tiết 15
Tiết 16
	Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách.
27-29.10: Kiểm tra tập trung giữa HKI
27.10: Hạn chót GVBM báo điểm lần 1 - HKI
	
	

	9
(31/10-5/11)
	Tiết 17
Tiết 18
	Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

	
	

	10
(7/11-12/11)
	Tiết 19,20
	Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế.
	
	

	11
(14/11-19/11)
	Tiết 21 22 
	Chủ đề 4: sản xuất kinh doanh và các mô hình sxkd.
Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	
	

	12
(21/11-26/11)
	Tiết 23, 24
	Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	
	Thực hiện nghiên cứu bài học Bài 9: tín dụng và vai trò của tín dụng.

	13
(28/11-3/12)
	Tiết 25, 26
	Chủ đề 5: tín dụng và các sử dụng dịch vụ tín dụng.
Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng
	
	

	14
(5/12-10/12)
	Tiết 27
Tiết 28
	Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng
Tiết ôn tập cuối kỳ 1

	
	

	15
(12/12-17/12)
	Tiết 29, 30
	12-17.12: Kiểm tra HKI các môn tập trung  

	
	

	16
(19/12-24/12)
	Tiết 31, 32 
	Chủ đề 6: lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

	
	

	17
(26/12-31/12)
	Tiết 33,34
	Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân ( giảm 1 tiết so với NXB đã đề xuất )
	
	

	18
(2/1-7/1/2023)
	Tiết 35,36
	Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân ( giảm 1 tiết so với NXB đã đề xuất )
	
	

	19
(9/1-14/1)
	
	
	
	




         
 KHỐI 11:  HỌC KY I

	TUẦN

THỜI GIAN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung  tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học …

	
1
(5/9-10/9)
	1
	Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiết 1)
	
	Điểm a mục 3: nội dung của phát triển kinh tế: không dạy
- Mục 3b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. (cho hs lấy vd)

	
2
(12/9-17/9)
	2
	Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiết 2)
	
	- Điểm b mục 1: lượng giá trị hàng hóa đến hết mục 1: không dạy.
- Điểm a mục 2: 4 hình thái giá trị đọc thêm.
- Điểm c mục 2: qui luật lưu thông tiền tệ không dạy.
- Câu hỏi 3,4, 6 phần bài tập không yêu cầu HS trả lời.
Kiểm tra 15 phút (TN)

	
3
(19/9-24/9)
	3
	Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ - thị trường (tiết 1)
	
	

	4
(26/9-1/10)
	4
	Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ - thị trường (tiết 2)
	
	

	5
(3/10-8/10)
	5
	Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ - thị trường (tiết 3)
	
	

	6
(10/10-15/10)
	6
	Chủ đề: Quy luật phát triển kinh tế. (bài 3,4,5 – 4 tiết)
Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1)


	
	- Mục 3a. Về phía Nhà nước (hs tự học)
- Mục 3b. Về phía công dân (hs cho vd).

	7
(17/10-22/10)
	7
	Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ( tiết 2)
	
	Câu hỏi 5 và 10 phấn bài tập: không yêu cầu HS trả lời.

	8
(24/10-29/10)
	8
	27-29.10: Kiểm tra tập trung giữa HKI
27.10: Hạn chót GVBM báo điểm lần 1 - HKI
	
	

	9
(31/10-5/11)
	9
	Kiểm tra 1 tiết.
	
	TRẮC NGHIỆM

	10
(7/11-12/11)
	10
	Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Tích hợp bảo vệ môi trường

	
	- Điểm b mục 2: các loại cạnh tranh không dạy.
- Câu hỏi 3 và 6 phấn bài tập: không yêu cầu HS trả lời.

	11
(14/11-19/11)
	11
	Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

	
	- Điểm b mục 2: vai trò quan hệ cung cầu: không dạy
- Câu hỏi 3 phấn bài tập: không yêu cầu HS trả lời.

	12
(21/11-26/11)
	12
	Bài 6: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (tiết 1)
	
	- Mục 1. Khái niệm chỉ ghi KN: CNH-HĐH.
- Điểm c mục 2: củng cố vá tăng cường trong quan hệ sản xuất xhcn … quốc dân: đọc thêm.
- Mục 3. Trách nhiệm của công dân đối với sự
nghiệp cnh – hđh đất nước. (hướng dẫn hs thực hành)
- Câu hỏi 5;6;7;8 phấn bài tập: không yêu cầu HS trả lời.

	13
(28/11-3/12)
	13
	Bài 6: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (tiết 2)
	
	

	14
(5/12-10/12)
	14
	Ôn tập
	
	

	15
(12/12-17/12)
	15
	12-17.12: Kiểm tra HKI các môn tập trung
	
	TRẮC NGHIỆM

	16
(19/12-24/12)
	16
	Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

	
	

	17
(26/12-31/12)
	17
	Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
26.12: Chấm bài
27&28.12: Phát bài kiểm tra HKI, Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI
	
	- Mục 1b. Các thành phần kinh tế ở nước ta. (chỉ nêu KN)
-Mục 1c trách nhiệm (hướng dẫn hs thực hành)
- Mục 2: vai trò quản lí kinh tế của nhà nước: không dạy.
- Câu hỏi 9; 10 phấn bài tập: không yêu cầu HS trả lời.


	18
(2/1-7/1/2023)
	18
	Bài 8: Chủ nghĩa xã hội.
	
	-Điểm a mục1.cnxh gđ đầu (Đọc thêm)
- Điểm b mục 2: đặc điểm thời kì quá độ (Đọc thêm)


	19
(9/1-14/1)
	19
	Tuần dự trữ
	
	



         
                                                                                                                                                     *KHỐI 12:  HỌC KỲ I

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	LỚP
	GHI CHÚ
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học …

	
1
(5/9-10/9)
	1
	Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiết1)
	
	Phần 2/ a. không dạy
- Mục 2. Bản chất của pháp luật (hs tự học)
            

	
2
(12/9-17/9)
	2
	Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiết2)
	
	Phần 3/ quan hệ kinh tế, chính trị.        a. đọc thêm
              b. đọc thêm
Câu hỏi/Bài tập 8 (hs tự làm)

	
3
(19/9-24/9)
	3
	Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 1)
	
	Phần 1/ c. Các gđ  (Không dạy)

	4
(26/9-1/10)
	4
	Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 2) 
Tích hợp phòng chống tham nhũng
	
	kiểm tra 15p (TN)

	5
(3/10-8/10)
	5
	Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 3)
	
	

	6
(10/10-15/10)
	6
	Chủ đề: Công dân bình đẳng trước pháp luật. (bài 3,4 – 4 tiết)
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật.
Tích hợp phòng chống tham nhũng
	
	Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật (Hs tự học).

	7
(17/10-22/10)
	7
	Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống XH (tiết 1)
	
	Trách nhiệm
Phần 1/ c. không dạy
Phần 2/ c. không dạy
Phần 3/ c. không dạy
Bài tập 6. không dạy

	8
(24/10-29/10)
	8
	Kiểm tra tập trung giữaHKI


	
	 


	9
(31/10-5/11)
	9
	Kiểm tra 1 tiết.


	
	TRẮC NGHIỆM

	10
(7/11-12/11)
	10
	Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống XH (tiết 2)
	
	

	11
(14/11-19/11)
	11
	Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống XH (tiết 3)
	
	

	12
(21/11-26/11)
	12
	Bài 5: Quyền bình đẳng của các dân tộc tôn giáo (tiết 1)
	
	Chính sách 
Phần 1/ d. đọc thêm
Phần 2/ d. đọc thêm
       Bài tập 1,4 hs tự làm.


	13
(28/11-3/12)
	13
	Bài 5: Quyền bình đẳng của các dân tộc tôn giáo (tiết 2)
	
	

	14
(5/12-10/12)
	14
	Ôn tập
	
	

	15
(12/12-17/12)
	15
	Kiểm tra HKI các môn tập trung
	
	TRẮC NGHIỆM

	16
(19/12-24/12)
	16
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 1)
	
	- Điểm c mục 1: Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. (Đọc thêm)


	17
(26/12-31/12)
	17
	Trả và sửa bài kiểm tra
26.12: Nộp điểm 
27&28.12: Phát bài kiểm tra HKI, Chỉnh sửa điểm kiểm tra HKI

	
	

	18
(2/1-7/1/2023)
	18
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2)
	
	- Mục 2a. Trách nhiệm của Nhà nước. (Hs tự học).

	19
(9/1-14/1)
	19
	Tuần dự trữ
	
	



	
	
	

	
	
	


  2.   Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên( 3 Khối )

* Đối với K12 ( Thời gian làm bài 50phut)

	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	24/10/2022 - 1/11/2022
	
Học sinh nhận biết được 4 cấp độ cần phải đạt được trong nội dung bài học.
	Trắc nghiệm 

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	26/12/2022 - 4/1/2023
	
Học sinh nhận biết được 4 cấp độ cần phải đạt được trong nội dung bài học.
	Trắc nghiệm 

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	14/3/2023 - 19/3/2023(Dự kiến)
	
Học sinh nhận biết được 4 cấp độ cần phải đạt được trong nội dung bài học.
	Tự luận trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	2/5/2022 - 14/5/2022(Dự kiến)
	
Học sinh nhận biết được 4 cấp độ cần phải đạt được trong nội dung bài học.
	Tự luận trên giấy



3.Chuyên đề lựa chọn đối với cấp THPT( Chỉ áp dụng đối với chương trình GDPT 2018): Không có


TỔ TRƯỞNG                                  TP Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng 09 năm 2022
                                                                         DUYỆT PHÓ HIỆU TRƯỞNG

















                                                                                      


